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PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.02.08.08.06/10/1999AnhLê Bảo03041710011

4.73.06.08.029/11/1996AnhLê Tuấn03041710022

6.66.07.08.05/11/1999AnhVõ Lê Tuấn03041710033

5.13.07.08.012/041999BảoNguyễn Đức03041710044

4.62.07.08.05/5/1999BìnhNguyễn Phúc03041710055

7.57.08.08.015/07/1999DuẩnNguyễn Tấn03041710066

4.32.06.09.021/10/1999DuẫnLê Đỗ03041710077

6.76.07.09.002/10/1999DuyDương Thanh03041710088

7.89.06.09.023/06/1999DuyĐỗ Minh03041710099

4.43.05.09.024/07/1999DuyVõ Tấn Minh030417101010

5.24.06.08.021/07/1999ĐạtCao Tấn030417101111

4.62.07.08.03/4/1999ĐạtNguyễn Tuấn030417101212

4.73.06.08.008/04/1999ĐạtTrương Đức030417101313

7.68.07.08.027/03/1999ĐạtVõ Thành030417101414

0.00.00.00.010/8/1999ĐịnhLê Trần Thiên030417101515

3.82.05.08.029/06/1999ĐịnhNguyễn Quốc030417101616

8.99.09.08.016/07/1999ĐoànNguyễn Minh030417101717

4.84.05.08.015/09/1999ĐượcNguyễn Tấn030417101818

7.46.09.08.018/2/1999ĐứcNguyễn Hồng030417101919

5.13.07.08.019/02/1998GiangHuỳnh Vũ Hoàng Bảo030417102020

7.17.07.08.020/10/1999HàoTrương Nhật030417102121

6.66.07.08.028/05/1999HảiLê Thanh030417102222

5.75.06.08.015/08/1999HảiPhan Minh030417102323

7.68.07.08.005/05/1999HiểnĐoàn Thanh030417102424

6.15.07.08.006/06/1999HiểnNguyễn Quốc030417102525

6.96.08.07.030/08/1999HiếuĐoàn Ngọc030417102626

7.28.06.08.016/06/1997HiếuTạ Hải Trung030417102727

6.26.06.08.006/10/1998HiếuVương Tất030417102828

5.45.05.09.030/07/1999HoànNguyễn Văn030417102929

6.55.08.08.026/10/1999HoàngNguyễn Thanh030417103030

7.17.07.08.016/2/1999HuyLưu Bảo Quốc030417103131

6.66.07.08.016/12/1999HuyTrần Văn030417103232

0.00.00.00.007/08/1999HuyVõ Minh030417103333
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4.22.06.08.006/06/1999HữuBùi Duy030417103434

4.22.06.08.05/10/1999KhangNguyễn Vi030417103535

6.77.06.08.012/02/1999KhangNguyễn Vĩnh030417103636

6.26.06.08.014/11/1999KhánhNguyễn Quốc030417103737

6.47.05.09.001/01/1999KhánhPhan Gia030417103838

5.45.05.09.006/02/1999KhoaĐặng Minh030417103939

4.94.05.09.004/02/1999KiênPhan Trung030417104040

7.68.07.08.010/09/1999KiệtVõ Hoàng030417104141

7.17.07.08.020/09/1999LâmPhạm Thanh030417104242

5.75.06.08.015/09/1999LongĐinh Hoàng030417104343

6.95.09.08.004/07/1998LongNguyễn Thành030417104444

7.47.08.07.004/02/1999LuânTrần Minh030417104545

5.35.05.08.010/05/1999NamCao Phương030417104646

6.66.07.08.018/08/1999NghĩaĐỗ Trọng030417104747

6.47.05.09.020/09/1999NghĩaVi Văn030417104848

5.24.06.08.024/09/1999NguyênNguyễn Triệu Sĩ030417104949

5.75.06.08.025/03/1999NhànChâu Thanh030417105050

5.24.06.08.002/01/1999NhậtTrần Ngọc030417105251

5.24.06.08.001/04/1999PeterLâm030417105352

8.09.07.07.010/02/1999PhátTrần Vạn030417105453

5.54.07.07.001/03/1999PhátTrương Tấn030417105554

6.77.06.08.003/02/1999PhúNguyễn Hữu030417105655

9.19.09.010.020/09/1996PhúNguyễn Thành030417105756

6.66.07.08.014/04/1999PhúcĐỗ Lê Uy030417105857

6.15.07.08.007/08/1999PhướcPhan Thanh030417105958

6.55.08.08.015/04/1999QuangChung Minh030417106059

4.62.07.08.05/5/1999QuânNguyễn Minh030417106160

6.15.07.08.011/09/1999QuíLê Minh030417106261

4.62.07.08.08/04/1999QuíLê Minh030417106362

5.86.05.08.021/07/1999SáchVõ Tôn030417106463

5.53.08.08.022/12/1999SơnNguyễn Hoàng030417106564

7.06.08.08.016/03/1999TàiLê Đức030417106665

4.62.07.08.021/01/1999TàiNguyễn Hữu030417106766

7.06.08.08.012/07/1999TàiNguyễn Hữu030417106867

6.77.06.08.005/01/1999TàiNguyễn Tấn030417106968

7.57.08.08.005/06/1999TânLê Hữu030417107069

5.75.06.08.020/10/1999TânNguyễn Tấn030417107170

6.04.08.08.027/05/1999TânPhạm Nhựt030417107271

3.82.05.08.001/10/1998ThànhĐinh Văn030417107372

6.26.06.08.008/11/1999ThànhNguyễn Hoàng Thuận030417107473
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8.08.08.08.011/01/1999ThànhVõ Tuấn030417107574

6.66.07.08.029/04/1999ThiệnNguyễn Minh030417107675

7.28.06.08.029/01/1999ThuyềnTrần Huỳnh Ngọc030417107776

7.79.06.08.001/01/1999TiênLê Tấn Minh030417107877

5.35.05.08.013/03/1998TiếnTrần Quốc030417107978

6.04.08.08.024/09/1999TínMai Trung030417108079

5.13.07.08.011/04/1999TínNguyễn Văn030417108180

5.64.07.08.030/09/1999TriềuVõ Văn030417108281

5.64.07.08.016/03/1999TriếtĐào Minh030417108382

6.15.07.08.012/07/1999TrọngDương Quảng030417108483

6.04.08.08.005/04/1999TrungĐinh Phạm Quốc030417108684

4.22.06.08.020/01/1999TrungNguyễn Văn030417108785

6.88.05.08.001/01/1999TrúcLưu Văn030417108886

6.26.06.08.014/11/1999TuấnHoàng Tất030417108987

7.68.07.08.028/09/1999TuấnHứa Hoàng030417109088

5.75.06.08.004/01/1999TuấnPhạm Quốc030417109189

5.13.07.08.028/10/1999TuấnTrần Minh030417109290

6.66.07.08.024/10/1999TúLê Thanh030417109391

4.22.06.08.028/10/1999TúNguyễn Chánh030417109492

5.97.04.08.018/05/1999ViệtNguyễn Hoàng030417109593

4.84.05.08.025/01/1999XươngLý Vĩ030417109694

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ TRỌNG HUỲNH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 26 tháng 02 năm 2018

2(2.1%)18(19.1%)24(25.5%)29(30.9%)17(18.1%)3(3.2%)1(1.1%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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